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1. Tên học phần	: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
	Material in Engineering
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 2
4. Trình độ 	:  Cao đẳng 
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  30  tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
	- Thực hành: 0  tiết
	- Tự học:  90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  
7. Mục tiêu của học phần
Sinh viên có những kiến thức cơ bản về vật liệu, ứng dụng của vật liệu trong các ngành có liên quan đến cơ khí.
Từ các kiến thức về vật liệu, người học có khả năng nghiên cứu, tra cứu và lựa chọn các loại vật liệu phù hợp với yêu cầu sử dụng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần  “Vật liệu cơ khí” là học phần thuộc khối cơ sở được biên soạn theo chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí. Nội dung học phần  trình bày những vấn đề cơ bản của vật liệu cơ khí, cấu trúc và tính chất của vật liệu, cách quy định các ký hiệu vật liệu thông dụng, cách tra cứu các vật liệu để sử dung cho các mục đích yêu cầu.	
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức tổng quan về vật liệu cơ khí
	

	
	L.O.1.1 – Nêu được các khái niệm tổng quan về vật liệu.
L.O.1.2 - Nêu được các khái niệm về mạng tinh thể kim loại, đơn tinh thể, đa tinh thể…
	

	L.O.2
	Lựa chọn được vật liệu phù hợp cho từng công việc cụ thể
	

	
	L.O.2.1 – Giải thích được đặc tính và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng 
L.O.2.2 – Trình bày được các phương pháp nhiệt luyện
	

	L.O.3
	
	

	
	
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
Tài liệu giảng dạy Vật liệu cơ khí của Khoa Công nghệ cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
   Tài liệu tham khảo
[1]  Lê Công Dưỡng (chủ biên ) – Vật liệu học – NXB Khoa học và kỹ thuật 2002
[2]  B.N Arzamaxov (dịch giả: Nguyễn Khắc Xương, Đỗ Minh Nghiệp, Chu Thiên Trường) – Nhà xuất bản giáo dục, 2000.
[3]  Nghiêm Hùng, Kim Loại học và nhiệt luyện, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2011
[4]  Hoàng Tùng, Giáo trình Vật liệu và Công nghệ Cơ Khí, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 2002.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ  70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Kiểm tra thường xuyên
	- Thi giữa học phần 
	- Thi kết thúc học phần 
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Chương 1 Tổng quan về vật liệu học
1.1 Khái niệm về vật liệu.
1.2 Những tính chất cơ bản của vật liệu.
	



Trình bày được những tính chất cơ bản của vật liệu
	+ Giảng viên: 
GV chiếu slide giới thiệu về vật liệu và những tính chất cơ bản của vật liệu.
- Chia nhóm và giao bài chuẩn bị thuyết trình 
+ Sinh viên:
SV lắng nghe, quan sát
	...

	2
	Chương 2 Mạng tinh thể kim loại 
2.1 Một số khái niệm cơ bản về tinh thể.
2.2 Cấu trúc tinh thể của kim loại.
2.3 Đơn tinh thể và đa tinh thể.

	-Phân tích được ảnh hưởng của kiểu mạng tinh thể đến một số tính chất của vật liệu như độ bền, độ dẻo…
- Phân biệt được đơn tinh thể, đa tinh thể 
 
	+ Giảng viên: 
- Chiếu slide giải thích cấu trúc tinh thể, đơn tinh thể, đa tinh thể    
- GV đặt câu hỏi so sánh các mạng tinh thể
+ Sinh viên:
-SV lắng nghe, quan sát, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi
+ Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 4, 5, mạng internet
	...

	3
	Chương 3 Quá trình chuyển pha trong vật liệu
3.1 Khái niệm về kim loại và hợp kim    
3.2 Giản đồ trạng thái.
3.3 Chuyển pha từ thể lỏng sang thể rắn (kết tinh).
3.4 Chuyển pha ở trạng thái rắn.
3.5 Các dạng (pha) của hợp kim.
3.6 Giản đồ trạng thái hợp kim Fe-C
	-Tính toán được một số dạng bài tập liên hệ đến pha, quy tắc đòn bẩy…
-Xác định được một cách tương đối thành phần, nhiệt độ chuyển pha của một loại thép các bon cụ thể căn cứ theo giản đồ trạng thái sắt-cácbon.
	+ Giảng viên:  
- Chiếu slide giải thích về các  giản đồ
- GV đặt câu hỏi về các giản đồ, chia nhóm thảo luận 
+ Sinh viên:
-SV lắng nghe, quan sát, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	4
	Chương 4. Nhiệt luyện
4.1. Khái niệm
4.2 Chuyển biến pha ở thể rắn của hợp kim Fe-C.
4.3 Các phương pháp nhiệt luyện

	- Nêu được công nghệ nhiệt luyện cho một mác thép cụ thể.
-So sánh các phương pháp nhiệt luyện khác nhau áp dụng cho cùng một chi tiết để đạt cùng một mục đích.
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về các phương pháp hóa bền vật liệu kim loại
- GV đặt câu hỏi về chuyển biến pha, về  các phương pháp hóa bền, chia nhóm thảo luận 
+ Sinh viên:
- Sv thuyết trình bài được giao
-SV lắng nghe, quan sát, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	5,6
	Chương 5 Thép cácbon
     5.1  Khái niệm 
     5.2 Phân loại - Ký hiệu và công dụng
     5.3 Ưu và nhược điểm của thép các bon.

	Tra cứu được các loại thép các bon về thành phần, độ bền…
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về các phương pháp hóa bền vật liệu kim loại
- GV đặt câu hỏi về chuyển biến pha, về  các phương pháp hóa bền, chia nhóm thảo luận 
+ Sinh viên:
-SV lắng nghe, quan sát, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	7,8
	Chương 6 Thép hợp kim
     6.1 Khái niệm – Dặc tính
     6.2 Một số thép hợp kim 

	-Giải thích được các đặc tính nổi trội của thép hợp kim so với thép các bon.
-Lựa  chọn vật liệu theo các chỉ tiêu đề ra.

	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về thép hợp kim
- GV đặt câu hỏi về giải thích ký hiệu thép
+ Sinh viên:
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	9
	Chương 7 Các loại gang
7.1 Khái niệm chung
7.2 Một số loại gang 
7.3 Nhiệt luyện gang.
7.4 Một số chi tiết gang thông dụng.
	- So sánh  được ưu nhược điểm của gang so với thép
- Giải thích lý do các chi tiết được chế tạo bằng gang thay vì bằng thép
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về các loại gang
- GV đặt câu hỏi về giải thích ký hiệu gang, so sánh sự giống và khác nhau giữa gang và thép
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	10
	Chương 8 Kim loại và hợp kim
8.1 Đồng và hợp kim đồng.
8.2 Nhôm và hợp kim nhôm.
8.3 Kẽm và hợp kim kẽm.

	-So sánh về tính chất sử dụng của các hợp kim màu.
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về kim loại và hợp kim màu
- GV đặt câu hỏi về giải thích ký hiệu, phân biệt các loại
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	11
	Chương 9 Vật liệu vô cơ
     9.1 Khái niệm - phân loại.
     9.2.  Ðặc điểm - tính chất của vật liệu vô cơ.
     9.3. Một số loại vật liệu vô cơ thông dụng
	-Trình bày được tính chất của vật liệu vô  cơ, 
- Liệt kê được một số loại vật liệu vô cơ thường dùng 
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về vật liệu vô cơ
- GV đặt câu hỏi về giải thích ký hiệu, phân biệt các loại vật liệu vô cơ
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	12
	Chương 10 Vật liệu hữu cơ
10.1 Khái niệm
10.2  Phân loại.
10.3  Tính chất của vật liệu hữu cơ.
10.4. Một số loại vật liệu hưũ cơ

	-So sánh về tính chất của vật liệu hữu cơ so với vật liệu vô cơ và kim loại
- Cho được các ví dụ về ứng dụng của vật liệu hữu cơ để làm chi tiết máy, dụng cụ, công  cụ…
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về vật liệu hữu cơ
- GV đặt câu hỏi về các loại vật liệu hữu cơ chính yếu, tính chất của từng loại
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	13
	Chương 11 Vật liệu composite
  11.1 khái niệm.
  11.2 Đặc điểm tính chất.
  11.3 Phân lọai vật liệu composite.
  11.4 Một số vật liệu composite thông dụng.

	Trình bày được ưu điểm nổi bật của vật liệu kết hợp so với các vật liệu khác.
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- GV chiếu slide giải thích về vật liệu composit
- GV đặt câu hỏi về phân loại vật liệu composit, cho ví dụ về một số vật liệu composit thông dụng
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	14
	Chương 12 Vật liệu bột
12.1 Khái quát về vật liệu bột
12.2 Quá trình sản xuất vật liệu bột
12.3 Một số vật liệu bột điển hình

	-Trình bày được về đặc điểm của chi tiết chế tạo bằng công nghệ vật bột.
- Tìm được các ví dụ về ứng dụng của vật liệu bột để làm chi tiết máy, dụng cụ, công  cụ…
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về các loại vật liệu bột
- GV đặt câu hỏi về đặc tính của vật liệu bột
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	

	15
	Chương 13 Vật liệu nanô
13.1 Khái quát về vật liệu và công nghệ nanô
13.2 Đặc điểm tính chất.
13.3 Ứng dụng của vật liệu nanô

	-Cho biết thêm một số ứng dụng của vật liệu nano
	+ Giảng viên:  
- GV điều hành phần thuyết trình của SV
- GV nhận xét, đánh giá phần thuyết trình
- Chiếu slide giải thích về vật liệu nano
- GV đặt câu hỏi về những ứng dụng khác của vật liệu nano
+ Sinh viên:
- SV thuyết trình
-SV lắng nghe, quan sát, và trả lời các câu hỏi
Về nhà:
- Làm bài và gửi cho giảng viên qua email, dropbox
- Tìm hiểu thêm từ tài liệu 1,2, mạng internet
	


15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	Đỗ Thị Phương Khanh

	Bộ môn
	[bookmark: _GoBack]Tổ cơ điện – cơ điện tử

	Khoa
	CN Cơ Khí

	Email
	phuongkhanh.do@gmail.com

	Điện thoại
	0909094459


16. Phê duyệt
							P. HCM, Ngày 10 Tháng 6 Năm 2017
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương


Đỗ Thị Phương Khanh

